
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 34 phố Hàng Da, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

12/08/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM NHÀ TRẦN BÁT TRÀNG CERAMIC 
HANDICRAFTS

0110811071

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

2. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
Chi tiết: - Sản xuất vật liệu xây dựng bằng gốm sứ không chịu 
lửa như: Sản xuất gạch gốm sứ, ngói lợp, ống khói bằng 
gốm...;- Sản xuất các đồ vật vệ sinh cố định làm bằng gốm.

2392

3. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết:- Sản xuất bộ đồ ăn bằng sứ và các vật dụng khác trong 
nhà và nhà vệ sinh; - Sản xuất các tượng nhỏ và các đồ trang 
trí bằng gốm khác; - Sản xuất các sản phẩm cách điện và các 
đồ đạc cố định trong nhà cách điện bằng gốm; 
- Sản xuất các sản phẩm trong phòng thí nghiệm, hoá học và 
các sản phẩm công nghiệp;- Sản xuất chai, lọ, bình và các vật 
dụng tương tự cùng một loại được sử dụng cho việc vận 
chuyển và đóng gói hàng hóa; - Sản xuất đồ nội thất bằng 
gốm;- Sản xuất các sản phẩm bằng gốm chưa được phân vào 
đâu.

2393

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ
(Trừ kinh doanh dược phẩm)

4649(Chính)

5. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, dụng cụ cắt, gọt; 
hàng gốm, sứ, hàng thủy tinh

4759

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM NHÀ TRẦN BÁT 
TRÀNG CERAMIC HANDICRAFTS
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRAN HOUSE POTTERY BAT TRANG 
CERAMIC HANDICRAFTS JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: TH CERAMIC., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:  090 4661988
Email: Xuonggom.tranhop@gmail.com 

 

Fax:
Website:
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6. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công 
mỹ nghệ

4773

7. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: - Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4789

8. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: - Hoạt động khai thác đất sét làm vật liệu chịu lửa, 
làm đồ gốm.

0810

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi; -  Bán buôn 
thiết bị vệ sinh như: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ vệ sinh 
khác

4663

10. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: - Phủ á kim như: Tráng men, sơn mài...

2592

11. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ thiết bị vệ sinh: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, 
thiết bị bồn tắm, thiết bị vệ sinh khác.

4752

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (đồ gốm, sứ 
gia dụng mỹ nghệ)
( Điều 3 Nghị định 69/2018/NĐ-CP)

8299

13. In ấn
(Không bao gồm các hoạt động nhà nước cấm)
Chi tiết: - In trực tiếp lên vải dệt, nhựa, kim loại, gỗ và gốm

1811

14. Dịch vụ liên quan đến in 1812

15. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

16. Bốc xếp hàng hóa 5224

17. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý hàng hóa (không bao gồm hoạt động đấu giá)

4610

18. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: - Tổ chức, xúc tiến và quản lý các sự kiện;
(Luật Thương mại 2005)

8230

19. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

20. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: - Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
Bán lẻ nhiều loại hàng hóa trong siêu thị, bán nhiều loại hàng 
hóa: Đồ gốm, sứ gia dụng, mỹ nghệ
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
Bán lẻ nhiều loại hàng hóa trong minimarket, cửa hàng tiện lợi, 
bán nhiều loại hàng hóa: Đồ gốm, sứ gia dụng, mỹ nghệ

4719
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 200.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM HỒNG 
THẮNG

Số 21, phố Hàng 
Da, Phường Cửa 
Đông, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.000 100.000.000 5,000

0010600238
02

2 PHẠM HỒNG 
NGỌC 
KHÁNH

Số 21, phố Hàng 
Da, Phường Cửa 
Đông, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 50,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 50,000

0011880210
58

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 TRẦN THIÊN 
QUỐC 

Số 74, thôn 2, Xã 
Bát Tràng, Huyện 
Gia Lâm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 45,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 90.000 900.000.000 45,000

0010880275
72

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001088027572
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 1, thôn 1 làng cổ Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 74, thôn 2, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRẦN THIÊN QUỐC Nam

16/04/1988 Kinh Việt Nam

22/11/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 13/08/2024 đến ngày 12/09/2024


